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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ
	Học phần: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
	Lớp:  15CĐN-QTD   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90  (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 02


        
I/ Giới thiệu về công ty :
· Tên công ty 	: Công ty TNHH Bình Minh
· Địa chỉ		: Khu công nghiệp Tân Bình – TP HCM
· Số tài khoản	: 206 – 12 – 00 – 000032
· Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh mặt hàng: Kẹo 
· Mã số thuế: 0300135732
II/ Các phương pháp kế toán Công ty áp dụng :
 Hình thức kế toán : Nhật ký chung
 Phương pháp tính giá xuất kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm: Nhập trước xuất trước
 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.
 Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ được tính theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 Phương pháp tính thuế GTGT : phương pháp khấu trừ
 Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 22%.
 Năm N là năm hiện tại.
III/ Tài liệu kế toán năm N như sau (ĐVT: đồng)
A. Số dư cuối ngày 31/12/N-1 của các tài khoản
-TK 152- Nguyên vật liệu: 1.122.000.000. Chi tiết như sau:
+ Đậu phộng : 672.000.000 ( Số lượng:  16.000Kg)
+ Đường: 450.000.000( Số lượng:  30.000 Kg)
-TK 154 - Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ: 1.320.000
- TK 155- Thành phẩm:  450.000.000 ( 100.000 cái)
B. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 1 năm N:
1. Ngày 3/1/N: GBC số 516, Công ty Tiến Phát trả nợ tiền mua hàng tháng trước số tiền là 30.000.000đ.
2. Ngày 6/1/N: Xuất kho đậu phộng dùng sản xuất kẹo, số lượng 10.000 kg theo phiếu xuất số 01/VL.
3. Ngày 10/1/N: Phiếu xuất kho số 02/TP: số lượng 80.000 cái kẹo bán trực tiếp cho Công ty Hồng Ân theo Hóa đơn GTGT số 0123456, ngày 10/01/N: giá bán chưa thuế GTGT là 12.000/cái, thuế GTGT 10%. Công ty Hồng Ân chưa thanh toán tiền. 
4. Ngày 15/1/N: Phiếu nhập kho số 01/VL: số lượng là 8.000kg đậu phộng theo Hóa đơn GTGT số 1123451 của Công ty Bích Vân lập ngày 7/01/N, tổng giá thanh toán: 396.000.000 ( bao gồm 10% thuế GTGT).
5. Ngày 17/1/N: Xuất kho đường dùng sản xuất kẹo, số lượng 14.600 kg theo phiếu xuất số 03/VL
6. Ngày 19/1/N: Mua đường của công ty Thanh Toàn số lượng là 10.000 kg có giá thanh toán là 187.000.000 ( bao gồm 10% thuế GTGT) theo Hóa đơn GTGT số 1123463 lập ngày 12/01/N. Đường đã nhập kho đủ theo phiếu nhập kho số 02/VL.
7. Ngày 19/1/N: Chuyển khoản trả hết nợ cho công ty Bích Vân theo Hóa đơn GTGT ngày 7/01/N, đã nhận được GBN số 2134
8. Ngày 20/1/N: Chi tiền mặt trả tiền mua nhiên liệu dùng ngay cho bộ phận sản xuất theo Hóa đơn GTGT số 034578 ngày 18 của công ty cơ khí Long Thành với giá thanh toán là 5.500.000 ( bao gồm 10% thuế GTGT) , đã lập phiếu chi số 02
9. Ngày 20/1/N: GBC số 1256, Công ty Hồng Ân trả nợ mua hàng theo Hóa đơn GTGT lập ngày 10/01/N, số tiền là 200.000.000đ.
10. Ngày 25/1/N: Trích bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương tháng 01/N:
- Lương công nhân trực tiếp sản xuất: 200.000.000
- Lương Nhân viên quản lý phân xưởng: 30.000.000
- Lương Nhân viên bán hàng : 55.000.000
- Lương Nhân viên quản lý DN : 40.000.000
11. Ngày 25/1/N:  Các khoản trích theo lương tính theo tỷ lệ quy định hiện hành .
12. Ngày 27/01/N: Phiếu chi số 03, Chi tiền mặt trả tiền điện cho Công ty điện lực trong tháng 01/N, số tiền : 16.500.000 (bao gồm 10% thuế GTGT) theo Hóa đơn GTGT số 098765 ngày 25/01/N, trong đó:
+ Bộ phận sản xuất: 11.000.000
+ Bộ phận bán hàng: 3.300.000
+ Bộ phận quản lý DN: 2.200.000
13. Ngày 27/01/N: Phiếu chi số 04, Chi tiền mặt trả tiền nước cho Công ty cấp nước trong tháng 01/N, số tiền: 3.300.000 (bao gồm 10% thuế GTGT) theo Hóa đơn GTGT số 098567 ngày 25/01/N, trong đó:
+ Bộ phận sản xuất : 2.310.000
+ Bộ phận bán hàng   : 440.000
+ Bộ phận quản lý DN: 550.000
14. Ngày 29/01/N: Trích Bảng phân bổ khấu TSCĐ hao tháng 01/N: 
- Bộ phận sản xuất : 55.000.000
- Bộ phận bán hàng   : 13.000.000
- Bộ phận quản lý DN : 15.000.000
15. Ngày 29/01/N: phiếu nhập số 03/TP: nhập kho 200.000 cái kẹo, 100 sản phẩm dở dang cuối kỳ. 
16. Ngày 29/01/N: Phiếu xuất kho số 04/TP: Xuất kho bán trực tiếp cho công ty Hoàng Phát 120.000 cái mè xững,  theo Hóa đơn GTGT số 23467 giá bán chưa thuế GTGT: 13.000đ/cái, thuế GTGT 10%.
17. Ngày 30/01/N: Phiếu nhập kho số 04/TP: Nhập kho 100 cái kẹo do công ty Hoàng Phát trả lại.
18. Ngày 31/01/N: Tính thuế GTGT được khấu trừ trong tháng 01/N. 
19. Ngày 31/01/N: Xác định kết quả kinh doanh tháng 01/N. 
Yêu cầu: 
Câu 1(… điểm):  Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
Câu 2 (… điểm): Tính giá thành sản phẩm nhập kho
Câu 3 (… điểm): Xác định kết quả hoạt động kinh doanh tháng 01/N

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
									



Nguyễn Trọng Nghĩa		Phạm Quỳnh Như			Lưu Thị Thúy
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: 
	Học phần: 
	Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số …


NỘI DUNG


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
	

	
	1
		Nợ 112
	      30,000,000 

	
	Có 131TP
	      30,000,000 



	0,25

	
	2
		Nợ 621
	    420,000,000 

	
	Có 152Đ
	    420,000,000 



	0,5

	
	3
		Nợ 131HA
	  1,056,000,000 

	
	Có 511
	    960,000,000 

	
	Có 3331
	      96,000,000 

	Nợ 632
	    360,000,000 

	
	Có 155
	    360,000,000 



	0,5

	
	4
		Nợ 152Đ
	    360,000,000 

	Nợ 133
	      36,000,000 

	
	Có 331BV
	    396,000,000 



	0,25


	
	5
		Nợ 621
	    219,000,000 

	
	Có 152DU
	    219,000,000 



	0,5

	
	6
		Nợ 152DU
	    170,000,000 

	Nợ 133
	      17,000,000 

	
	Có 331TT
	    187,000,000 



	0,25

	
	7
		Nợ 331BV
	    396,000,000 

	
	Có 112
	    396,000,000 



	0,25

	
	8
		Nợ 627
	        5,000,000 

	Nợ 133
	          500,000 

	
	Có 111
	        5,500,000 



	0,25

	
	9
		Nợ 112
	    200,000,000 

	
	Có 131TM
	    200,000,000 



	0,25

	
	10
		Nợ 622
	    200,000,000 

	Nợ 627
	      30,000,000 

	Nợ 641
	      55,000,000 

	Nợ 642
	      40,000,000 

	
	Có 334
	    325,000,000 



	0,25

	
	11
		Nợ 622
	      48,000,000 

	Nợ 627
	        7,200,000 

	Nợ 641
	      13,200,000 

	Nợ 642
	        9,600,000 

	
	Có 338
	      78,000,000 

	Nợ 334
	      34,125,000 

	
	Có 338
	      34,125,000 



	0,5

	
	12
		Nợ 627
	      10,000,000 

	Nợ 641
	        2,000,000 

	Nợ 642
	        3,000,000 

	Nợ 133
	        1,500,000 

	
	Có 111
	      16,500,000 



	0,25

	
	13
		Nợ 627
	        2,100,000 

	Nợ 641
	          400,000 

	Nợ 642
	          500,000 

	Nợ 133
	          300,000 

	
	Có 111
	        3,300,000 



	0,25

	
	14
		Nợ 627
	      55,000,000 

	Nợ 641
	      13,000,000 

	Nợ 642
	      15,000,000 

	
	Có 214
	      83,000,000 



	0,25

	
	15
		Tập hợp cho phí sx
	Nợ 154
	    996,300,000 

	
	
	Có 621
	    639,000,000 

	
	
	Có 622
	    248,000,000 

	
	
	Có 627
	    109,300,000 

	
	
	
	



	Nhập kho TP 
	Nợ 155
	     997,300,000 

	
	
	Có 154
	     997,300,000 



	

0.5



	
	16
		Nợ 131HP
	   1,716,000,000 

	
	Có 511
	   1,560,000,000 

	
	 Có 3331 
	     156,000,000 

	Nợ 632
	     588,650,000 

	
	Có 155
	     588,650,000 



	0.5

	
	17
		Nợ 5212
	         1,300,000 

	Nợ 3331
	           130,000 

	
	Có 131HP
	         1,430,000 



	0.5

	2
	
	Tính giá thành sản phẩm nhập kho
	2.0

	
	1
		CPSXKD
DDCK
	=
	    1,320,000 
	 + 
	  639,000,000 
	 X 
	   100 
	 = 
	 320,000 

	
	
	       200,000 
	+
	              100 
	
	
	
	



	1.0

	
	2
		Tổng giá thành
sản phẩm
	=
	  1,320,000 
	+
	  996,300,000 
	 - 
	   320,000 
	 = 
	  997,300,000 



	0.5

	
	3
		Giá thành
sản phẩm
	=
	    997,300,000 
	=
	            4,987 
	 ( đồng/sp) 

	
	
	          200,000 
	
	
	



	0.5

	3
	
	Xác định kết quả hoạt động kinh doanh tháng 01/N
	2.0

	
	1
		K/c các khoản giảm trừ doanh thu
	Nợ  511
	         1,300,000 

	
	
	Có 5212
	         1,300,000 



	0.25

	
	2
		K/c doanh thu
	Nợ  511
	   2,518,700,000 

	
	
	Có 911
	   2,518,700,000 



	0.25

	
	3
		K/c giá vốn
	Nợ  911
	     948,151,350 

	
	
	Có 632
	     948,151,350 



	0.25

	
	4
		K/c chi phí
	Nợ  911
	     151,700,000 

	
	
	Có 641
	       83,600,000 

	
	
	Có 642
	       68,100,000 



	0.5

	
	5
		Thuế TNDN phải nộp
	Nợ  821
	     312,146,703 

	
	
	Có 3334
	     312,146,703 



	0.25

	
	6
		K/c chi phí thuế TNDN
	Nợ  911
	     312,146,703 

	
	
	Có 821
	     312,146,703 



	0.25

	
	7
		Lợi nhuận sau thuế
	Nợ  911
	   1,106,701,947 

	
	
	Có 421
	   1,106,701,947 



	0.25

	
	Tổng điểm toàn bài
	10,0




_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	




	


	Phạm Quỳnh Như						    Lưu Thị Thúy
